TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kế toán – Tài chính  



Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Kiểm toán                                                                                                                                                       

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: 

KIỂM TOÁN CƠ BẢN

  (BASIC AUDITING)
Mã học phần: ……………………………

Số tín chỉ: 03 tín chỉ

Học phần tiên quyết: Kế toán tài chính 3
Đào tạo trình độ: Đại học

Giảng dạy cho các ngành: Kế toán
Bộ môn quản lý: Kiểm toán
Phân bổ thời gian trong học phần: 
- Nghe giảng lý thuyết: 22 tiết

- Làm bài tập trên lớp: 15 tiết

- Thảo luận: 8 tiết

- Thực hành, thực tập:

- Tự nghiên cứu: 90 giờ 

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần cung cấp cho người học lý thuyết chủ yếu về quy trình kiểm toán như: khái niệm về kiểm toán; các khái niệm sử dụng trong kiểm toán; khái quát về hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp; các bước thực hiện công việc lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán và hoàn thành kiểm toán.

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

1. Khái quát về hoạt động kiểm toán

2. Một số khái niệm sử dụng trong kiểm toán

3. Nghiên cứu và đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ

4. Lập kế hoạch kiểm toán

5. Kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán

6. Phương pháp kiểm toán

7. Báo cáo kiểm toán

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy – học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Khái quát về hoạt động kiểm toán

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Sự cần thiết tồn tại hoạt động kiểm toán

2. Bản chất kiểm toán

3. Phân biệt kế toán và kiểm toán

4. Phân loại kiểm toán

5. Lịch sử hình thành và phát triển của kiểm toán

6. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán

7. Chuẩn mực và đạo đức nghề nghiệp

8. Trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên

9. Quy trình kiểm toán
	2

2

2

2

2

2

2

2

2

	Thái độ:

Hiểu biết về hoạt động kiểm nói chung rất có ích cho 1 nhân viên kế toán cũng như 1 kiểm toán viên. Tổng quan về kiểm toán có thể giúp người học nắm được sự cần thiêt tồn tại hoạt động kiểm toán, bản chất kiểm toán, khác nhau giữa kế toán và kiểm toán, các loại hình kiểm toán, các chủ thể kiểm toán, lịch sử hình thành của kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán, đạo đức nghề nhiệp của kiểm toán viên …
	

	Kỹ năng

1. Biết phân biệt hoạt động kế toán và hoạt động kiểm toán

2. Nhận diện các loại hình kiểm toán và các chủ thể kiểm toán

3. Xác định các bước công việc trong quy trình kiểm toán
	3
3
3


Chủ đề 2: Một số khái niệm sử dụng trong kiểm toán

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Phương pháp kiểm toán

2. Cơ sở dẫn liệu

3. Sai phạm

4. Khái niệm trọng yếu và rủi ro trong kiểm toán

5. Khái niệm hoạt động liên tục
	3
4
4
4
3

	Thái độ

Nắm vững các khái niệm sử dụng trong kiểm toán rất cần thiết đối với kiểm toán viên. Những khái niệm này được vận dụng trong suốt quá trình nghiên cứu và làm việc kiểm toán. Do vậy cần nắm vững những khái niệm trên làm nền tảng phục vụ cho việc nghiên cứu các chủ đề sau.
	

	Kỹ năng

1. Nhận diện các phương pháp kiểm toán

2. Nhận diện các cơ sở dẫn liệu trong kiểm toán

3. Nhận diện các loại sai phạm trong kiểm toán

4. Nhận diện sai phạm trọng yếu

5. Nhận diện các rủi ro trong kiểm toán

6. Nhận diện khả năng hoạt động liên tục của một doanh nghiệp
	3
3
3
3
3
3


Chủ đề 3: Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm hệ thống KSNB

2. Mục đích của hệ thống KSNB

3. Các bộ phận cấu thành của hệ thống KSNB

4. Những hạn chế vốn có của hệ thống KSNB
	2

2

3
2

	Thái độ

Hệ thống kiểm soát nội bộ giúp điều hành hoạt động của DN đồng thời có thể ngăn chặn và phát hiện các sai phạm. Điều này rất phù hợp với mục tiêu kiểm toán đó là tìm kiếm những sai phạm cho doanh nghiệp. Do vậy nghiên cứu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ giúp cho kiểm toán viên giảm được khối lượng công việc kiểm toán Báo cáo tài chính (Thử nghiệm cơ bản)
	

	Kỹ năng

1. Xác định các bộ phận cấu thành của hệ thống KSNB

2. Nhận biết những hạn chế của hệ thống KSNB
	3
3


Chủ đề 4: Lập kế hoạch kiểm toán
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Giai đoạn tiền kế hoạch kiểm toán

2. Giai đoạn phân công kiểm toán viên

3. Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán
	3
3
3

	Thái độ

Lập kế hoạch kiểm toán là công việc đầu tiên của quá trình kiểm toán, giúp kiểm toán viên xác định khối lượng công việc kiểm toán cần thực hiện (thử nghiệm cơ bản). Qua giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, kiểm toán viên có thể thỏa thuận với khách hàng, ký hợp đồng kiểm toán, phân công kiểm toán viên, xác định các rủi ro, xác định mức trọng yếu, xác định các thử nghiệm cơ bản dự kiến …
	

	Kỹ năng

1. Xác định công việc trong giai đoạn tiền kế hoạch kiểm toán

2. Xác định công việc trong giai đoạn phân công kiểm toán viên

3. Xác định công việc trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán
	3
3
3


Chủ đề 5: Kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm bằng chứng kiểm toán

2. Phân loại bằng chứng kiểm toán

3. Các yêu cầu của bằng chứng kiểm toán

4. Các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán

5. Hồ sơ kiểm toán
	2

4
4
4
2

	Thái độ

Bằng chứng kiểm toán là 1 nội dung rất quan trọng trong quá trình thực hiện kiểm toán, quyết định toàn bộ kết quả kiểm toán. Do vậy việc vận dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán là điều rất cần thiết đối với kiểm toán viên. Thu thập bằng chứng kiểm toán có độ tin cậy cao và đầy đủ quyết định chất lượng cuộc kiểm toán.
	

	Kỹ năng

1. Nhận diện các loại bằng chứng kiểm toán

2. Nhận biết các yêu cầu khi thu thập bằng chứng kiểm toán

3. Xác định các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán
	3
3
3


Chủ đề 6: Phương pháp kiểm toán
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Phương pháp kiểm toán tuân thủ

2. Phương pháp kiểm toán cơ bản

3. Phương pháp chọn lựa phần tử cho thử nghiệm
	4
4
2

	Thái độ

Chủ đề sẽ chủ yếu giúp nắm vững các phương pháp kiểm toán gồm: phương pháp kiểm toán tuân thủ, phương pháp kiểm toán cơ bản. Phương pháp kiểm toán tuân thủ giúp đánh giá hệ thống KSNB làm cơ sở thiết kế các thử nghiệm kiểm soát, phương pháp kiểm toán cơ bản giúp thu thập bằng chứng liên quan đến số liệu trên BCTC. Hai phương pháp này quyết định các bằng chứng kiểm toán viên thu thập trong quá trình kiểm toán
	

	Kỹ năng

1. Xác định các phương pháp thực hiện kiểm toán BCTC
	3


Chủ đề 7: Báo cáo kiểm toán
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Giai đoạn chuẩn bị hoàn thành kiểm toán

2. Báo cáo kiểm toán
	3
3

	Thái độ

Chủ đề giúp nắm vững các bước thực hiện giai đoạn hoàn thành kiểm toán, hiểu biết các loại báo cáo kiểm toán được sử dụng trong quá trình kiểm toán. Công việc trong quá trình hoàn thành kiểm toán gồm: nhận biết các khoản công nợ ngoài dự kiến, nhận biết các sự kiện xảy ra sau ngày kết thức niên độ, xem xét giả thuyết hoạt động liên tục của doanh nghiệp, đánh giá kết quả kiểm toán và đưa ra ý kiến nhận xét.
	

	Kỹ năng

1. Nhận biết các khoản công nợ ngoài dự kiến

2. Nhận biết các sự kiện xảy ra sau ngày kết thức niên độ

3. Xem xét giả thuyết hoạt động liên tục của doanh nghiệp

4. Nhận biết các loại báo cáo kiểm toán
	3
3
3
3


4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề 

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy – học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu 
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chủ đề 1
	5
	2
	2
	0
	14
	22

	Chủ đề 2
	6
	3
	0
	0
	18
	24

	Chủ đề 3
	4
	2
	1
	0
	12
	16

	Chủ đề 4
	4
	2
	1
	0
	12
	21

	Chủ đề 5
	4
	3
	2
	0
	14
	22

	Chủ đề 6
	4
	2
	1
	0
	12
	16

	Chủ đề 7
	3
	1
	1
	0
	8
	14

	Tổng
	22
	15
	8
	0
	90
	135


5. Tài liệu 
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Ths Nguyễn Thành Cường

Ths Nguyễn Tuấn

Ngô Xuân Ban
	Bài giảng Kiểm toán căn bản
	2009
	Lưu hành nội bộ
	Trang web bộ môn kế toán

	2
	Tập thể tác giả Bộ môn kiểm toán Khoa Kế toán – Kiểm toán ĐH Kinh tế TP HCM
	Kiểm toán
	2007
	NXB

Lao Động – Xã Hội
	Thư viện

	3
	Tập thể tác giả Bộ môn kiểm toán Khoa Kế toán – Kiểm toán ĐH Kinh tế TP HCM
	Bài tập Kiểm toán
	2008
	NXB

Lao Động – Xã Hội
	Thư viện

	4
	Ths. Đậu Ngọc Châu

Ts. Nguyễn Viết Lợi
	Giáo trình kiểm toán BCTC
	2008
	NXB Tài chính
	Thư viện

	5
	Bộ Tài chính
	Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam
	
	Bộ Tài chính
	Trang web mof.gov.vn

	6
	Alvin A.Arens

 James K.Loebbecke

Đặng Kim Cương – 
Phạm Văn Dược
	Kiểm toán
	2001
	NXB

Thống Kê
	Thư viện

	7
	
	Tạp chí Kiểm toán
	
	
	Thư viện

	8
	Đặng Kim Cương – 
Phạm Văn Dược
	Kiểm toán
	2001
	NXB

Thống Kê
	Thư viện

	9
	Alvin A.Arens

 James K.Loebbecke


	Auditing
	Seventh Edition
	Prentice Hall
	Giảng viên cung cấp 1 số nội dung

	10
	Jack C.Robertson
	Auditing
	Eighth Edition
	The University of Texas
	Giảng viên cung cấp 1 số nội dung


6. Đánh giá kết quả học tập

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Chấm báo cáo, bài tập…
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết, vấn đáp
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Viết, vấn đáp, thực hành
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Viết, vấn đáp, tiểu luận….
	50


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     
